
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: PHÁP LUẬT

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.13.07.08.0CÐN ÔTÔ 20B26/01/2002ThịnhLê Phước04652011501

2.54.00.05.0CÐN ÔTÔ 20C09/06/2002CườngTrương Mạnh04652011722

6.35.07.010.0CÐN ÔTÔ 20C01/01/1998DuyPhạm04652011743

5.45.06.05.0CÐN ÔTÔ 20C25/07/2002ĐạtPhan Thành04652011774

5.55.05.010.0CÐN ÔTÔ 20C03/04/2002HoàngVõ Khởi04652011855

5.05.05.05.0CÐN ÔTÔ 20C17/02/2000HòaNguyễn Phúc04652011866

4.75.03.010.0CÐN ÔTÔ 20C30/07/2002HưngCao Nguyễn04652011917

5.45.06.05.0CÐN ÔTÔ 20C20/02/2002KhanhNguyễn Duy04652011938

5.04.05.010.0CÐN ÔTÔ 20C02/09/2002KhánhCao Quốc04652011949

4.54.05.05.0CÐN ÔTÔ 20C19/10/2002KhươngPhạm Minh046520120010

5.55.05.010.0CÐN ÔTÔ 20C05/12/2001LinLê Nguyễn Ngọc046520120511

6.35.07.010.0CÐN ÔTÔ 20C29/05/2002TínNguyễn Trung046520123312

5.44.06.010.0
CÐN ÔTÔ

20D
15/07/2000ChínhNguyễn Đình046520125113

5.35.07.00.0
CÐN ÔTÔ

20D
07/05/2000HiếuTrần Đức046520125914

5.24.05.510.0
CÐN ÔTÔ

20D
24/10/2002HữuTrần Trọng046520126415

2.10.04.05.0
CÐN ÔTÔ

20D
06/02/2002KhangNguyễn Văn046520126516

4.43.06.05.0
CÐN ÔTÔ

20D
03/07/1998KiênNguyễn Thanh046520126817

4.14.04.05.0
CÐN ÔTÔ

20D
29/08/2001ThạchNguyễn Bùi Xuân046520130218

4.45.03.55.0
CÐN ÔTÔ

20D
02/07/2002ThắngNguyễn Hữu046520130419

6.75.08.010.0
CÐN ÔTÔ

20D
18/02/1998TríTrần Minh046520131720

6.24.08.010.0
CÐN ÔTÔ

20D
21/07/2002TrườngNguyễn Ngọc046520131921

6.05.07.55.0
CÐN ÔTÔ

20D
26/01/2000TúVõ Tuấn046520132622

4.82.07.010.0
CÐN ÔTÔ

20D
28/09/2001ÝHuỳnh Như046520132923

HG-
CÐNÔTÔ18D-

PL
2.80.07.00.0

CÐN ÔTÔ
18D

04/08/2000QuangCao Minh046518134624

HG-
CÐNÔTÔ19C-

PL
2.55.00.00.0CÐN ÔTÔ 19C02/04/2000NamLê Phương046519122725

HG-
CÐNÔTÔ19C-

PL
2.04.00.00.0CÐN ÔTÔ 19C10/09/1999NghĩaĐào Chí046519122926
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GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

HG-
CÐNÔTÔ19C-

PL
2.04.00.00.0CÐN ÔTÔ 19C01/01/2001SơnNguyễn Hoàng046519124427
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